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I. TRẮC NGHIỆM

Với mỗi câu hỏi dưới đây, em hãy lựa chọn 01 đáp án chính xác nhất:
Câu 1. Những hoạt động lao động tại gia đình mà em có thể tham gia là?
A. Đi chợ
B. Dọn dẹp nhà cửa
C. Chăm sóc vật nuôi
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 2. Hương muốn sau này trở thành công an nhưng bố mẹ cho rằng nghề này không phù hợp với con gái và đã khuyên Hương nên đi theo nghề giáo viên của mẹ. Hương cảm thấy bị áp đặt và tỏ ra khó chịu. Em đọc kỹ tình huống và tưởng tượng mình là nhân vật trong tình huống để đưa ra cách xử lý phù hợp.
A. Chờ bố mẹ nói xong, sau đó thẳng thắn bày tỏ ý kiến, quan điểm của bản thân về nghề nghiệp mong muốn, đưa ra những lý do để thuyết phục và hy vọng bố mẹ có thể tôn trọng và ủng hộ quyết định của mình
B. Mặc kệ ý kiến của bố mẹ
C. Giả vờ nghe theo nhưng lại ngầm chống đối
D. Giận dỗi bố mẹ vì không tôn trọng ý kiến của mình
Câu 3. Yêu cầu lắng nghe tích cực khi tiếp nhận những ý kiến đóng góp và chia sẻ từ các thành viên trong gia đình:
A. Dừng việc, tập trung lắng nghe
B. Vẻ mặt: chăm chú, chú tâm, nhìn thẳng vào người nói. Cử chỉ, hành vi: nghiêm túc, không nằm hoặc nhìn đi chỗ khác khi người thân góp ý
C. Đặt mình vào vị trí của người thân để thấu hiểu. Lời nói: rõ ràng, nhẹ nhàng, đúng mực
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 4. Hành vi giao tiếp, ứng xử nào có văn hoá, tôn trọng sự khác biệt?
A. Nói xấu sau lưng người khác
B. Áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác
C. Đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu và cảm thông
D. Nhại lại giọng nói của người khác
Câu 5. Hành vi giao tiếp, ứng xử nào không có văn hoá, tôn trọng sự khác biệt?
A. Luôn giữ thái độ lắng nghe chân thành khi người khác đang nói
B. Dè bỉu, xa lánh một người vì họ khác biệt
C. Đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu và cảm thông
D. Biết tôn trọng sự khác biệt
Câu 6. Những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá mà chúng ta nên làm khi tham gia các hoạt động cộng đồng:
A. Tươi cười, thân thiện chào hỏi người qua đường
B. Nhiệt tình giúp đỡ những người gặp khó khăn
C. Giúp đỡ những người khác hoàn thành công việc sau khi đã làm xong phần của mình.
D. Tất cả các phương án trên
Câu 7. Những điều nên làm khi tham gia các hoạt động cộng đồng để thể hiện hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá:
A. Ăn mặc lịch sự, gọn gàng
B. Đến đúng giờ, sớm hơn giờ hẹn,…
C. Nói năng nhẹ nhàng, lễ phép với người lớn tuổi hơn
D. Tất cả các phương án trên
Câu 8. Những điều không nên làm khi tham gia các hoạt động cộng đồng để thể hiện hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá:
A. Chủ động giúp đỡ người khác
B. Có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản công cộng
C. Không tuân thủ quy định chung khi diễn ra hoạt động
D. Tươi cười, cởi mở với những người xung quanh
Câu 9. Ngày mùng 2 Tết, Hưng cùng bố mẹ và anh trai sang nhà bác Thủy chúc Tết. Ngày Tết mà nhà bác cũng không khác gì ngày thường vì không có hoa và đồ trang trí. Bác Thủy mời cả nhà ăn món chè lam những Hưng nhất quyết từ chối rồi quay sang nói với anh trai: “Sao đồ ăn như thế này mà bác ấy cũng mời khách trong ngày Tết nhỉ!”. Em đọc kỹ tình huống và chia sẻ quan điểm của mình để thảo luận với các bạn nhằm đưa ra cách ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt.
A. Nếu là anh trai Hưng, em sẽ mắng Hưng
B. Nếu là anh trai của Hưng, em sẽ khuyên Hưng không nên có thái độ mất lịch sự, thiếu tôn trọng bác và gia đình bác như vậy mà nên vui vẻ tiếp lời và nhận bánh từ bác vì bác đã rất niềm nở, vui vẻ đón tiếp gia đình mình
C. Nếu là anh trai Hưng, em cũng sẽ nghĩ như Hưng
D. Nếu là anh trai Hưng, em sẽ bảo Hưng nếu không thích ăn thì thôi
Câu 10. Kể tên một số hoạt động thiện nguyện mà trường em đã tổ chức:
A. Xuân nhân ái 
B. Mua tăm ủng hộ người mù
C. Mua vở ủng hộ Hội Chữ thập đỏ
D. Tất cả các hoạt động trên
 Câu 11. Em đã phát triển mối quan hệ hoà đồng với thầy cô và các bạn bằng cách nào?
A. Cởi mở tâm sự, chia sẻ với thầy cô về những khó khăn của bản thân
B. Giữ khoảng cách nhất định và không làm phiền thầy cô
C. Chia sẻ tâm sự với bố mẹ và người thân trong gia đình
D. Chỉ chia sẻ, nói chuyện với những bạn chơi thân trong lớp
Câu 12. Em đã hợp tác với các bạn như thế nào khi giải quyết những nhiệm vụ chung?
A. Chọn những việc phù hợp với sở thích, sức khoẻ của bản thân
B. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của các bạn và tin tưởng lẫn nhau
C. Chỉ quan tâm thực hiện công việc của mình, không quan tâm đến việc chung
D. Im lặng hoặc lảng tránh khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chung
Câu 13. Những yêu cầu khi tham gia hoạt động thiện nguyện:
A. Thân thiện, tôn trọng, hợp tác và chia sẻ với mọi người
B. Chia sẻ công việc với người khác sau khi đã hoàn thành phần của mình
C. Nhiệt tình giúp đỡ ngay cả khi việc đó không nằm trong kế hoạch
D. Tất cả các phương án trên
Câu 14. Khi xuất hiện cảm xúc tiêu cực, cách làm nào giúp giải toả cảm xúc hiệu quả nhất?
A. Để cảm xúc tiêu cực bộc lộ một cách tự nhiên, không cẩn giải toả
B. Đi xem phim hay chơi điện tử thật nhiều
C. Quát hoặc nói thật to với người đối diện cho hả giận
D. Hít thở sâu hoặc đi dạo
Câu 15. Khi gặp khó khăn trong học tập hoặc trong cuộc sống, em đã làm gì?
A. Nhờ bố mẹ tìm cách khắc phục nguyên nhân đó
B. Cân nhắc xem có nên tiếp tục làm không vì sợ mất thời gian
C. Tìm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè hoặc người thân đề vượt qua khó khăn.
D. Bỏ qua khó khăn đó, tìm việc khác dễ hơn để làm (dễ làm, khó bỏ)
Câu 16. Hành vi ứng xử nào không có văn hoá?
A. Lễ phép với người lớn
B. Thường xuyên cáu gắt với mọi người
C. Kìm chế tức giận khi gặp vấn đề cần giải quyết
D. Trao đổi, góp ý khi người thân có thói quen chưa tốt
Câu 17. Những hoạt động nào dưới đây là hoạt động thiện nguyện?
A. Trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
B. Kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo
C. Giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn
D. Tất cả các ý trên 
Câu 18. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng như thế nào?  
A. Ảnh hưởng đến sức khoẻ con người
B. Ảnh hưởng đến kinh tế
C. Ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên
D. Tất cả các ý trên
Câu 19. Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?
A. Vứt rác bừa bãi
B. Chặt phá cây xanh 
C. Tích cực trồng nhiều cây xanh
D. Vẽ bôi bẩn lên tường
Câu 20. Em đã rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ trong học tập như thế nào?
A. Đi học chuyên cần, tập trung vào việc học tập trên lớp và ở nhà
B. Chỉ cần làm bài tập đầy đủ, trình bày sạch, đẹp
C. Chỉ học bài và làm bài tập đầy đủ trước khi kiểm tra
D. Khi gặp bài tập khó em nhờ anh chị, người thân làm giúp
Câu 21. Khi người thân bị ốm em sẽ làm gì?
A. Động viên, chia sẻ

B. Có những lời nói động viên, hỏi thăm

C. Cho người thân uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ

D. Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 22. Kể tên những truyền thống tự hào của quê hương em?
A. Truyền thống yêu nước
B. Truyền thống uống nước nhớ nguồn
C. Truyền thống lá lành đùm lá rách
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 23. Kể tên các cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử ở địa phương Thanh Trì em?
A. Động Phong Nha
B. Đền thờ thầy giáo Chu Văn An
C. Văn Miếu – Quốc Tử Giám
D. Bến cảng Nhà Rồng
Câu 24. Những việc không nên làm khi lao động tại gia đình?
A. Làm việc nặng, quá sức của mình
B. Làm việc tùy theo sức và khả năng của bản thân
C. Chăm sóc nhà cửa, tự vệ sinh cá nhân
D. Giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà trong giời gian rảnh
Câu 25. Để có kiến thức và luôn tự tin trong học tập thì chúng ta cần:
A. Đi học chuyên cần, siêng năng, chăm chỉ học bài
B. Không cần chăm chỉ
C. Nói chuyện trong giờ học
D. Ngồi học không nghiêm túc
Câu 26. Những đối tượng nào trong xã hội cần được giúp đỡ?
A. Người già neo đơn
B. Trẻ em cơ nhỡ
C. Nạn nhân chất độc màu da cam.
D. Tất cả các đáp án trên 
Câu 27. Ý nào sau đây là hoạt động trong cộng đồng.

A. Đưa bạn đến trường mỗi ngày

B. Hàng ngày tâp thể dục đều đặn

C. Giup mẹ dọn cỏ trong vườn nhà em

D. Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ

Câu 28. Chỉ ra hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng.

A. Kiểm soát được các khoản chi của bản thân

B. Xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ công cộng

C. Làm tình nguyện cho các chương trình khám sức khỏe miễn phí.

D. Tham gia lễ hội truyền thống ở địa phương

Câu 29. Xác định nguyên tắc khi tham gia hoạt động trong cộng đồng.

A. Tôn trọng sự khác biệt

B. Nhẹ nhàng, ân cần hỗ trợ

C. Khen ngợi, tuyên dương

D. Thể hiện mong muốn được người thân, các bạn đồng hành

Câu 30. “Kì thị dân tộc” là:
A. Trọng nam khinh nữ, miệt thị, chế nhạo, phân biệt đối xử với người đồng tính

B. Sự phân biệt rõ rệt giữa người giàu- kẻ nghèo

C. Cười nhạo, chế giễu, khinh thường những người làm lao động chân tay, những người neo đơn 

D. Có thái độ đùa cợt, xa lánh, cô lập với những người vùng cao, người dân tộc thiểu số

Câu 31. Nhóm nào thuộc “Hoạt động văn hóa” trong cộng đồng?

A. Thiện nguyện, hiến máu

B. Vệ sinh khu vực nơi em ở

C. Lễ hội quê hương, tham gia biểu diễn văn nghệ cho các hoạt động ở địa phương

D. Tham gia hoạt động ở các không gian chung: trung tâm thương mại, trường học…
Câu 32. Hành vi khi tham gia các hoạt động cộng đồng là:
A. Hiểu về văn hóa của cộng đồng

B. Lựa chọn trang phục phù hợp nơi công cộng

C. Tán dương, nhận được nhiều nụ cười và sự công nhận của người khác

D. Vui vẻ, hài lòng, thân thiện

Câu 33. Chỉ ra ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đối với tự nhiên:

A. Dịch bệnh

B. Nghèo đói

C. Hư hỏng nhà cửa, cầu cống,…
D. Nhiều loài sinh vật không thích nghi được với sự thay đổi về nhiệt độ, môi trường sống và dần dần biến mất, tuyệt chủng

Câu 34. Chỉ ra ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sức khỏe và đời sống con người.

A. Nước thải từ các khu dân cư xung quanh xả trực tiếp xuống sông, hồ

B. Thiếu nước sinh hoạt, mất điện, dịch bệnh

C. Tăng cường sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời, gió

D. Gây ra các hiện tượng như thủng tầng ozone, nóng tên toàn cầu…
Câu 35. Việc làm nào phù hợp với em để góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.

A. Chăm đọc sách để nâng cao kiến thức

B. Chủ động nói chuyện với người thân, bạn bè về các vấn đề trong cuộc sống.

C.Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường: xe đạp, xe đạp điện, xe buýt, …
D. Ủng hộ đồng bào thiên tai

Câu 36. Chỉ ra hiện trạng môi trường ở khu vực em tham quan.

A. Cảnh quan bị xâm hại

B. Quét dọn vệ sinh khu vực tham quan chính

C. Nhận diện được ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính

D. Giới thiệu những truyền thống tự hào của địa phương

Câu 37. Xác định việc làm nào có thể làm để bảo vệ môi trường nơi tham quan và chuẩn bị các vật liệu cần thiết.

A. Xây dựng nội dung: nguồn gốc, ý nghĩa của truyền thống và những việc cần làm để phát huy truyền thống đó

B. Dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm

C. Trồng cây xanh; cây non, xẻng, bình tưới nước, phân bón,…
D. Lắng nghe và học hỏi từ tất cả mọi người

Câu 38. Câu nào sau đây thể hiện ý tưởng xây dựng cho sản phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường sau chuyến tham quan.

A. Cùng chính quyền địa phương tổ chức các buổi trò chuyện, giao lưu để nâng cao ý thức người dân ở khu vực về bảo vệ môi trường

B. Biểu diễn văn nghệ

C. Chấp nhận mọi người như vốn có

D. Chia sẻ với người thân, các bạn về ý nghĩa của các hoạt động thiện nguyện

Câu 39. Hành vi nào thể hiện việc chưa bảo vệ danh lam thắng cảnh tại nơi đến tham quan?
A. Hái hoa, phá cây, bẻ cành
B. Bỏ rác đúng nơi quy định
C. Không khắc tên lên các địa điểm tham quan
D. Tất cả các phương án trên
Câu 40. Kể tên một sản vật truyền thống ở địa phương Thanh Trì?

A. Bánh chưng

B. Bún bò

C. Bánh canh
D. Tất cả các phương án trên
II. TỰ LUẬN
Câu 1. Thế nào gọi là Kì thị giới tính và Kì thị địa vị xã hội? Nêu ý nghĩa của những việc làm cụ thể thể hiện sự không đồng tình với những hành vi, thái độ kì thị giới tính, dân tộc, địa vị xã hội. 
Câu 2. Nêu những việc làm phù hợp với em để góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính?

Câu 3. Nêu ra vài hiện trạng và nguyên nhân gây thiệt hại môi trường ở khu vực nơi em đã từng đi tham quan.
